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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4821608365 HOÀNG QUỐC  ANH  

2 4812872252 HUỲNH THỊ NGỌC  ANH  

3 4812872336 NGUYỄN LÊ KIM  ANH  

4 4812872594 NGUYỄN VIỆT  ANH  

5 4812872410 KHIẾU HỮU THANH  BÌNH  

6 4812988457 NGUYỄN TÙNG  CHI  

7 4812872342 ĐINH HOÀNG  DŨNG  

8 4847486895 LÊ BÁ  DƯƠNG  

9 4847497886 NGUYỄN HẢI  ĐĂNG  

10 4827337512 ĐINH VĂN  HOÀN  

11 4847497899 LÊ PHÚC NGỌC  HOÀNG  

12 4812872603 LÊ MINH  HƯNG  

13 4812872424 NGUYỄN TRỌNG  KHÁNH  

14 4847498849 ĐẶNG HỮU ANH  KHOA  

15 4847498901 NGUYỄN LÊ HOÀNG  LINH  

16 4812988486 NGUYỄN PHÙNG NHƯ  LINH  

17 4847497152 LÊ PHÚC  MINH  

18 4814607738 NGUYỄN THỊ NGỌC  MINH  

19 4829010399 HỒ THỊ  NA  

20 4812988492 LÊ NGUYỄN BẢO  NGỌC  

21 4847498966 NGÔ HÀ NHƯ  NGỌC  

22 4847498983 NGUYỄN DUY  NGÔN  

23 4812872614 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI  

24 4812872616 PHẠM TẤN  PHONG  

25 4812872619 MAI THANH  TÂM  

26 4812872356 PHẠM HỒNG  TÂM  

27 4847497824 TRẦN MINH  TUẤN  

28 4847496811 LÊ THỊ ÁNH  TUYẾT  

29 4847497480 PHẠM NGUYỄN THẠCH  THẢO  

30 4812872622 CHU TRƯỜNG  THỊNH  

31 4814607753 NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG  THÚY  

32 4847497698 BÙI THỊ ANH  THƯ  

33 4847499411 HUỲNH ANH  THƯ  

34 4812872440 HUỲNH NGỌC KHÁNH  THƯ  

35 4847497716 HÀ HUYỀN  TRANG  

36 4847497652 TRẦN QUỐC  TRIỆU  

37 4812872363 HOÀNG THIÊN  TRÚC  

38 4812630066 HÁN MINH  VŨ  

39 4847496773 LÊ NGUYỄN TƯỜNG  VY  

40 4812872629 NGUYỄN THỊ NHƯ  Ý  

                                                                                                          

HIỆU TRƯỞNG 
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